TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC MÔN CON THÔNG MINH -CON HỌC GIỎI THÁNG 10
BÉ HỌC NHẬN DIỆN QUA ĐẤT NẶN 

	Tuần
	Lớp
	Buổi
	Tên bài dạy
	Mục tiêu

	1
	Bé 
	1
	Bé làm quen với toán học:  Số 1,2,3.
· Bé sử dụng công cụ 7 miếng gỗ xếp các số 1,2,3.

·  Sử dụng đất nặn nặn các số 1,2,3 .

Kỹ năng phận loại các đồ vật: (BTVN)
· Bé tìm xem đồ dùng nào không dùng để viết thì khoanh tròn vào đồ dùng đó.
· Bé quan sát hình ảnh nào không phải là trái cây khoanh tròn vào đồ vật đó.
	· Bé nhận diện các số tự nhiên .
· Hình thành cho bé khả năng tư duy sáng tạo khi sử dụng miếng gỗ và sự khéo léo của tay để nặn các số.
· Hình thành cho bé khả năng phân loại các đồ vật và tác dụng của các đồ vật.

	
	Nhỡ
	
	Bé làm quen với toán học:  
· Bé ôn tập các dãy 2,3 số tự nhiên liên tiếp.

· Bé học phân biệt Dài - Ngắn, Rộng – Hẹp.
Trò chơi: 

· Bé nặn các số tự nhiên từ 1-5.
	· Bé hiểu được thế nào là dãy các số tự nhiên liên tiếp.
· Bé nắm được thế nào là dài hơn, ngắn hơn,rộng hơn,hẹp hơn.

· Hình thành cho bé khả năng khéo léo khi nặn các số và trẻ cảm thấy vui vẻ thích thú khi tham gia tiết học.

	
	Lớn 
	
	Bé làm quen với chữ cái .

· Bé ôn tập chữ cái a,ă,â,b,c trong hệ thống bảng chữ cái .

· Bé làm với chữ D,Đ. Bé nhận biết chữ in hoa,in thường, viết thường chữ D,Đ.  
· Bé sử dụng đất nặn nặn chữ D,Đ.
	· Bé nhận biết được các chữ cái trong bảng chữ cái .
· Nhận diện được chữ in hoa,in thường,viết thường.

· Kỹ năng tư duy khéo léo trong sử dụng công cụ .

· Thông qua đất nặn hình thành cho bé khả năng nhận diện các chữ cái một cách tốt nhất.



	2
	Bé
	2
	Bé làm quen với toán học: Số 4,5,6.
· Bé sử dụng công cụ 7 miếng gỗ xếp các số 4,5,6.

· Sử dụng đất nặn nặn các số 1,2,3

Bài tập về nhà.
· Bé tìm các đối tượng nào rộng hơn tô màu cho đối tượng đó.

· Bé tìm đối tượng nào cao hơn tô màu cho đối tượng đó.
	· Bé nhận diện các số tự nhiên .

· Hình thành cho bé khả năng tư duy sáng tạo khi sử dụng miếng gỗ và sự khéo léo của tay để nặn các số.

· Bé nhận biết được các đối tượng rông hẹp,cao thấp.

	
	Nhỡ
	
	Bé làm quen với toán học:  
· Bé làm  quen với Cao hơn – Thấp hơn, Đằng trước- Đằng sau.

· Bé sử dụng bộ gỗ xếp các số tự nhiên từ 1 đến 5 .

Trò chơi:

· Bé nặn các số tự nhiên 5-10.
	· Bé nhận diện các số tự nhiên .
· Bé nắm được thế nào là cao hơn thấp hơn va đằng trước đằng sau.

· Hình thành cho bé khả năng khéo léo khi nặn các số và trẻ cảm thấy vui vẻ thích thú khi tham gia tiết học.

	
	Lớn
	
	Bé làm quen với chữ cái:  
· Bé ôn tập chữ cái a,ă,â,b,c,d,đ.

· Bé làm quen với chữ e,ê. Bé nhận biết chữ in hoa,in thường,viết thường E,Ê.
· Bé sủ dụng khả năng khéo léo và dùng đất nặn,nặn chữ E,Ê.
	· Bé nhận biết được các chữ cái trong bảng chữ cái .

· Nhận diện được chữ in hoa,in thường,viết thường.

· Hình thành khả năng tư duy quan sát hình ảnh và sự khéo léo của đôi tay để mô phỏng nặn lại các chữ cái .

	3
	Bé 
	3
	Bé làm quen với toán học: Số 7,8,9
· Bé sử dụng công cụ 7 miếng  gỗ xếp các số 7,8,9.

· Sử dụng đất nặn nặn các số 7,8,9.
Bài tập về nhà.

· Bé tìm các đối tượng nào dài  hơn tô màu cho đối tượng đó.

· Bé tìm đối tượng nào  bên phải  sau tô màu cho đối tượng đó.
	· Bé nhận diện các số tự nhiên .

· Hình thành cho bé khả năng tư duy sáng tạo khi sử dụng miếng gỗ và sự khéo léo của tay để nặn các số.

· Bé nhận biết được các đối tượng dài hơn ngắn hơn , Bên phải,bên trái.

	
	Nhỡ
	
	Bé làm quen với toán học:  

· Bé làm  quen với Bên trên- Bên dưới, Bên trái- Bên phải, Bên trong- Bên ngoài.

· Bé sử dụng bộ gỗ xếp các số tự nhiên từ  6 đến 9 .

Trò chơi:

Bé nặn các số tự nhiên 1-9.
	· Bé nhận diện các số tự nhiên .

· Bé nắm được thế nào là Trên-Dưới, Trái-Phải,Trong-Ngoài.

· Hình thành cho bé khả năng khéo léo khi nặn các số và trẻ cảm thấy vui vẻ thích thú khi tham gia tiết học.

	
	Lớn
	
	Bé làm quen với chữ cái  : 
· Bé ôn tập chữ cái a,ă,â,b,c,d,đ,e,ê.
· Bé nhận diện chữ g,h. Bé nhận biết các chữ cái in hoa,in thường,viết thường g,h.
· Bé sủ dụng khả năng khéo léo và dùng đất nặn,nặn chữ g,h.
	· Bé nhận biết được các chữ cái trong bảng chữ cái .

· Nhận diện được chữ in hoa,in thường,viết thường.

· Hình thành khả năng tư duy quan sát hình ảnh và sự khéo léo của đôi tay để mô phỏng nặn lại các chữ cái .

	4
	Bé 
	4
	Bé ôn tập các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
· Ôn tập lại các đối tượng phận loại và nhận biết trái, phải, dài, ngắn, cao, thấp.
· Bé sử dụng đất nặn nặn lại các số tự nhiên  từ 1 đến 9.
	· Bé nhận diện được các số tự nhiên.
· Bé củng cố nắm vững hơn về kiến thức trong tháng.

· Bé cảm thấy vui vẻ thích thú khi tham gia lớp học .

	
	Nhỡ
	
	Bé ôn tập lại cấc số 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
· Ôn tập lại về các dạng toán trái,phải,cao thấp...........

· Bé sử dụng bộ gỗ xếp lại các số từ 1 đến 9.
	· Bé nhận diện được các số tự nhiên.

· Bé củng cố nắm vững hơn về kiến thức trong tháng.

· Bé cảm thấy vui vẻ thích thú khi tham gia lớp học .

	
	Lớn 
	
	 Bé làm quen với chữ cái : 
· Bé ôn tập lại các chữ cái trong tháng và sử dụng bộ công cụ miếng gỗ thi đấu xếp lại các chữ cái a.ă,â,b,c,d,đ,e,ê,g,h.
Trò chơi. 
· Bé sử dụng đất sét thi đấu xem bạn nào  nặn nhanh nhất đẹp nhất  các chữ cái vừa học .
	· Bé cảm thấy vui vẻ khi thi đấu với các bạn.
· Thông qua xếp các chữ cái bé hình thành khá năng tái hiện lại các sự vật .

· Thông qua trò chơi bé hình thành sự khéo léo khi nặn các chữ cái, và đặc biệt khả năng nhận diện các chữ cái .

· Tạo ra niềm vui tiếng cười cho bé khi tham gia tiết học.


